
Phụ lục III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC THỦY SẢN

 I. ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT
1. MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THÂM CANH

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Tôm thẻ chân trắng (cỡ PL 12)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 3.000 m2

Quy mô rộng: trên 3.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 3.000 m2

Độ sâu mực nước ao nuôi > 1,2 m

Diện tích ao chứa/lắng ≥ 15% diện tích ao nuôi

Diện tích chứa thải ≥ 10% diện tích ao nuôi

Hàm lượng protein (%) ≥ 32

Mật độ thả nuôi ≤ 120 con/m2

Quy cỡ giống Postlarvae 12 (> 9mm)

Hệ số thức ăn (FCR) ≤ 1,2

Tỷ lệ sống ≥ 80 %

Cỡ thu ≤ 80 con/kg

Năng suất ≥ 9 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 4 tháng

QCVN 02-
19: 
2014/BNNP
TNT
TCVN 
10325:2014
Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Yêu cầu mô 
hình

Ghi chú

1 Con giống Con 1.200.000
Tôm giống: P12, khỏe mạnh; có 
xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; có giấy 
kiểm dịch theo quy định.
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2 Thức ăn Kg 10.800
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học Mức hỗ trợ ≤ 40 triệu/ha Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 

quy định

4

Thiết bị, máy móc, vật 
tư thiết yếu khác (máy 
bơm, sục khí, xô, test 
kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

2. MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 2 GIAI ĐOẠN ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ 4.0

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Tôm thẻ chân trắng (cỡ PL 12)

2 Quy mô

Quy mô hẹp: từ 1.000 – 2.000 m2 (tính cho ao 
nuôi Gđ2)
Quy mô rộng: trên 2.000 – 10.000m2 (tính cho ao 
nuôi Gđ2)

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao ương 100 – 300 m2 (chiếm 5 – 10%)
Độ sâu ao ương 1 – 1,4 m
Diện tích ao nuôi tối 
ưu 500 – 2.000 m2

Độ sâu ao nuôi 1,2 – 1,8 m

Mật độ ương 1.000 – 1.500 con/m2

Mật độ nuôi 150 – 200 con/m2

Hệ thống ao nuôi 20 – 30% tổng diện tích cơ sở nuôi
Diện tích ao chứa, 
lắng ≤ 50 – 70% tổng diện tích công trình nuôi

Diện tích ao xử lý 
nước thải, chất thải 
rắn

10 – 15% tổng diện tích công trình nuôi

Quy cỡ giống ≥ P12 (giai đoạn 1) và 600 – 1.200 con/kg (gđ 2)
Hàm lượng protein 
(%) ≥ 32

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; QĐ 
724/QĐ-
BNN-
KHCN;
Theo thực tế 
địa phương
TCVN 
10325:2014
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Hệ số thức ăn (FCR) ≤ 1,2

Tỷ lệ sống ≥ 85% (giai đoạn 1) và  ≥75% (giai đoạn 2)

Cỡ thu hoạch Dưới 80 con/kg (từ 50-80 con/kg)
Năng suất ≥ 20 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≥ 5 tháng

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Yêu cầu mô 
hình Ghi chú

1 Con giống con 2.000.000

Tôm giống: P12, khỏe mạnh; 
có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; 
có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn kg 24.000

Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh 
doanh; thời hạn sử dụng dưới 
3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học Mức hỗ trợ ≤ 50 triệu/ha Đảm bảo yêu cầu chất lượng 

theo quy định

4 Hệ thống cảnh báo 
giám sát môi trường Bộ 1

Đo các chỉ tiêu nhiệt độ, oxy, 
pH, độ mặn và cảnh báo qua 
điện thoại thông minh

5

Thiết bị, máy móc, vật 
tư thiết yếu khác (máy 
bơm, sục khí, xô, test 
kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

3. MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG 2 GIAI ĐOẠN BẰNG CÔNG 
NGHỆ BIOFLOC

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Tôm thẻ chân trắng (cỡ PL 12)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 1.000 – 2.000 m2 (tính cho ao 
nuôi Gđ2)
Quy mô rộng: trên 2.000 – 10.000m2

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; QĐ 
230/QĐ-
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3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao ương 100 – 300 m2 (chiếm 5 – 10%)
Độ sâu ao ương 1 – 1,4 m
Diện tích ao nuôi tối 
ưu 500 – 2.000 m2

Độ sâu ao nuôi 1,2 – 1,8 m

Mật độ ương 1.000 – 1.500 con/m2

Mật độ nuôi 120 – 150 con/m2

Hệ thống ao nuôi 20 – 30% tổng diện tích cơ sở nuôi
Diện tích ao chứa, 
lắng ≤ 50 – 70% tổng diện tích công trình nuôi

Diện tích ao xử lý 
nước thải, chất thải 
rắn

10 – 15% tổng diện tích công trình nuôi

Quy cỡ giống ≥ P12 (giai đoạn 1) và 0,8-1 gr/con (gđ 2)
Hàm lượng protein 
(%) ≥ 32

Hệ số thức ăn (FCR) ≤ 1,1

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu hoạch 40 – 60 con/kg
Năng suất ≥ 18 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 6 tháng

BNN-
KHCN;
Theo thực tế 
địa phương
TCVN 
10325:2014

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạngmục Đơn vị tính Yêu cầu mô 
hình Ghi chú

1 Con giống con 1.500.000

Tôm giống: P12, khỏe mạnh; 
có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; 
có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn kg 19.800

Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh 
doanh; thời hạn sử dụng dưới 
3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học Mức hỗ trợ ≤ 50 triệu/ha Đảm bảo yêu cầu chất lượng 

theo quy định
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4

Thiết bị, máy móc, vật 
tư thiết yếu khác (máy 
bơm, sục khí, xô, test 
kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

4. MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ THÂM CANH

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Tôm sú (cỡ giống PL15)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 2.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 2.000 – 4.000 m2

Độ sâu ao nuôi ≥1,2 m

Diện tích ao chứa/lắng ≥ 15% diện tích ao nuôi

Ao chứa bùn thải ≥ 10% diện tích ao nuôi

Hàm lượng protein (%) ≥ 35

Mật độ thả nuôi ≤ 25con/m2

Quy cỡ giống Postlarvae 15 (> 12mm)

Hệ số thức ăn (FCR) ≤ 1,5

Tỷ lệ sống ≥ 70 %

Cỡ thu ≤ 35con/kg 

Năng suất  ≥ 5 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 6 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; QĐ 
663/QĐ-
BNN-
KHCN; Theo 
thực tế địa 
phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống Con 250.000
Tôm giống: P15, khỏe mạnh; có 
xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; có giấy 
kiểm dịch theo quy định.
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2 Thức ăn Kg 7.500
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học Mức hỗ trợ ≤ 25 triệu/ha Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 

quy định

4

Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy 
bơm, sục khí, xô, test kít, 
...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

5. MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH TÔM SÚ 2 GIAI ĐOẠN ĐẢM BẢO ATTP

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Tôm sú (cõ giống PL15)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 2.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật
Diện tích ao nuôi tối ưu 2.000 – 4.000m2

Độ sâu ao nuôi ≥ 1m

Ao chứa bùn thải ≥ 10% diện tích ao nuôi

Hàm lượng protein(%) ≥ 35

Mật độ thả 100 con/m2(gđ 1) và 20 con/m2(gđ 2)
Hệ số thức ăn 2,5 (gđ 1) và 1,5 (gđ 2)

Quy cỡ giống Postlarvae 15 và 1,5 – 2 gr/con

Tỷ lệ sống (%) ≥80 (gđ 1) và 90 (gđ 2)

Cỡ thu ≥ 25con/kg
Năng suất ≥ 3,5 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 7 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-BNN-
KHCN; QĐ 
724/QĐ-BNN-
KHCN; Theo 
thực tế địa 
phương
TCVN 9964 : 
2014

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống Con 100.000
Tôm giống: P12, khỏe mạnh; có 
xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; có 
giấy kiểm dịch theo quy định.



7

2 Thức ăn Kg 5.250
Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh doanh; 
thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học Mức hỗ trợ ≤ 50 triệu/ha Đảm bảo yêu cầu chất lượng 

theo quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư thiết 
yếu khác (máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

6. MÔ HÌNH NUÔI CUA BIỂN TRONG AO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1  Đối tượng Cua biển (cỡ giống 1mm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 5.000 m2

Quy mô rộng: trên 5.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật
Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 5.000m2

Độ sâu mực nước ao nuôi > 1 m
Ao chứa bùn thải ≥ 10% diện tích nuôi
Mật độ thả ≤ 1 con/m2

Quy cỡ giống ≥ 0,8 cm

Hệ số thức ăn (cá tạp) ≤5

Tỷ lệ sống ≥ 50 %

Cỡ thu ≤ 4con/kg

Năng suất ≥ 1,5 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤10 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Quyết định 
663/QĐ-
BNN-
KHCN; Theo 
thực tế địa 
phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho:10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 10.000 Cua giống: 1mm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc rõ 
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ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn tự chế biến kg 7.500 Thức ăn cá tạp đảm bảo chất 
lượng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 10 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

7. MÔ HÌNH NUÔI CÁ KÈO TRONG AO/HỒ

Yêu cầu chung

STT Các chí tiêu Yêu cầu Ghi chú
1  Đối tượng Cá kèo (cỡ giống 3 – 5cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 2.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật
Diện tích ao nuôi tối ưu 2.000 – 4.000m2

Ao chứa bùn thải ≥ 10%  diện tích ao nuôi
Độ sâu ao nuôi 1,2 – 1,5 m
Quy cỡ giống ≥ 3cm
Mật độ thả ≤100 con/m2

Hàm lượng protein (%) ≥ 18 %
Hệ số thức ăn ≤ 1,2
Tỷ lệ sống ≥ 45%
Cỡ thu ≤ 50 con/kg
Năng suất ≥ 9 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 5 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho:10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống Con 1.000.000
Cá kèo giống: 3-5 cm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; 
có giấy kiểm dịch theo quy định.
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2 Thức ăn Kg 10.800
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 30 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

8. MÔ HÌNH NUÔI CÁ ĐỐI MỤC TRONG AO
Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá đối mục (cõ giống 5 cm/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 1.000 – 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 – 4.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 2.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≤ 1 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 5 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 1,5 

Hàm lượng protein (%) ≥ 35%

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Cỡ thu ≥ 0,5 kg/con

Năng suất ≥ 4 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 8 tháng

Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2
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STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 1.000

Cá giống cỡ ≥ 5 cm/con; Cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy 
chứng nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 600

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 35%; Thức ăn nằm 
trong danh mục được phép sản 
xuất kinh doanh Bộ NN; thời 
hạn sử dụng dưới 3 tháng.

3 
Thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh 
học

Mức hỗ trợ không quá 20 
triệu/1.000 m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định

4

Thiết bị, máy 
móc, vật tư thiết 
yếu khác (máy 
bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

9. MÔ HÌNH NUÔI CÁ DỨA TRONG AO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá dứa (cỡ giống 10 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Ao chứa bùn thải >10% diện tích ao nuôi

Mật độ thả 2 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥10 cm
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Hệ số thức ăn ≤ 2

Hàm lượng protein (%) ≥ 35

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≤ 5con/kg

Năng suất ≥ 11 tấn/ha
4 Thời gian nuôi ≤ 12 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 20.000
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

2 Thức ăn kg 22.400
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học Mức hỗ trợ ≤ 50 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4

Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

10. MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH THÂM CANH  

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Tôm càng xanh (cỡ 1 – 2 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật
Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Độ sâu mực nước ao nuôi >1,0 m
Diện tích ao ương 100 – 500m2

Độ sâu mực nước ao ương 0,8 - 1m
Ao chứa bùn thải ≥ 10% diện tích ao nuôi

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-KHCN; 
Quyết định 
724/QĐ-BNN-
BKHCN; Theo 
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Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥12 mm
Mật độ thả ≤ 20 con/m2

Hệ số thức ăn ≤ 2.5
Hàm lượng protein (%) ≥ 20

Tỷ lệ sống ≥ 50 %
Cỡ thu ≤ 25 con/kg

Năng suất ≥ 3 tấn/ha
4 Thời gian nuôi ≤ 8 tháng

thực tế địa 
phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống Con 200.000

Tôm giống: P15, khỏe mạnh; 
có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; 
có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn Kg 6.000

Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh 
doanh; thời hạn sử dụng dưới 3 
tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 25 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư thiết 
yếu khác (máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

11. MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH BÁN THÂM CANH

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Tôm càng xanh (cỡ giống 1– 2 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật
Quy cỡ giống ≥ 2 cm

Mật độ thả ≤ 10 con/m2

Hệ số thức ăn ≤ 2.2

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN;Quyết 
định 230/QĐ-
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Hàm lượng protein (%) ≥ 20

Tỷ lệ sống ≥50 %

Cỡ thu ≥ 0,03 kg/con

Năng suất ≥ 1,5 tấn/ha
4 Thời gian nuôi ≤ 8 tháng

BNN-KHCN 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

Con giống Con 200.000
Tôm giống: P15, khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

Thức ăn Kg 3.000
Thức ăn nằm trong danh mục được phép 
sản xuất kinh doanh; thời hạn sử dụng 
dưới 3 tháng

Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 15 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định

Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

12.  NUÔI TÔM CÀNG XANH XEN LÚA 

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Tôm càng xanh (cỡ 1 - 2cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ruộng nuôi tối ưu 5.000 – 10.000m2

Độ sâu mực nước nuôi > 1 m

Diện tích ương 500 – 1.000m2

Độ sâu mực nước ương 0,8 – 1m

Ao chứa bùn thải ≥ 10% diện tích ruộng nuôi

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN;Quyết 
định 230/QĐ-
BNN-KHCN 
Theo thực tế 
địa phương
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Quy cỡ giống ≥ 13 mm

Mật độ thả ≤ 2 con/m2

Hệ số thức ăn ≤ 1,3

Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Tỷ lệ sống ≥ 50 %

Cỡ thu ≤ 35 con/kg

Năng suất ≥ 0,3 tấn/ha
4 Thời gian nuôi ≤ 8 tháng

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

Con giống Con 20.000
Tôm giống: cỡ 1-2 cm/con, khỏe mạnh; 
có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; có giấy 
kiểm dịch theo quy định.

Thức ăn Kg 390
Thức ăn nằm trong danh mục được phép 
sản xuất kinh doanh; thời hạn sử dụng 
dưới 3 tháng

Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 15 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định

Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

13. NUÔI TÔM CÀNG XANH LUÂN LÚA 

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Tôm càng xanh (cỡ 1-2cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ruộng nuôi tối ưu 5.000 – 10.000m2

Độ sâu mực nước nuôi > 1 m

Diện tích ương 500 – 1.000m2

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN;Quyết 
định 230/QĐ-
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Độ sâu mực nước ương 0,8 – 1m

Ao chứa bùn thải ≥ 10% diện tích ruộng nuôi

Quy cỡ giống ≥ 13 mm

Mật độ thả ≤ 10 con/m2

Hệ số thức ăn ≤ 1,5

Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Tỷ lệ sống ≥ 60 %

Cỡ thu ≤ 35 con/kg

Năng suất ≥ 1.5 tấn/ha
4 Thời gian nuôi ≤ 08 tháng

BNN-KHCN 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

Con giống Con 20.000
Tôm giống: 1-2cm/con, khỏe mạnh; có 
xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

Thức ăn Kg 2.250
Thức ăn nằm trong danh mục được phép 
sản xuất kinh doanh; thời hạn sử dụng 
dưới 3 tháng

Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 15 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định

Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

14. MÔ HÌNH NUÔI LƯƠN KHÔNG BÙN TRONG BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Lươn giống sinh sản nhân tạo 15cm/con

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 10 – 20 m2

Quy mô rộng: trên 20 – 100 m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Quyết định 
3276/QĐ-BNN-
KHCN; Theo 
thực tế địa 
phương
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Diện tích ≥ 10 m2

Độ sâu ≥ 0,4 m
Mật độ thả ≤ 250 con/m2

Hệ số thức ăn ≤ 1.5
Hàm lượng protein (%) ≥ 44
Tỷ lệ sống ≥ 60%

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 15cm
Cỡ thu ≤ 3 – 5 con/kg
Năng suất ≥ 30kg/m2

4 Thời gian nuôi ≤ 12 tháng

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10 m2 bể

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1

Con giống Con 2.500

Lươn giống: 10cm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc rõ 
ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2
Thức ăn Kg 450

Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 10 
triệu/100 m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định.

4 Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

15. MÔ HÌNH NUÔI ẾCH TRONG BỂ/VÈO/LỒNG BÈ

Yêu cầu chung

STT Các chí tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Ếch giống 3-5cm/con

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 10 – 50 m2

Quy mô rộng: trên 50 – 100m2

2 Chỉ tiêu kỹ thuật
Diện tích bể nuôi ≥10m2

Độ cao bể 1,2
Mật độ thả ≤ 80 con/m2

Quyết định 
3276/QĐ-BNN-
KHCN; Quyết 
định 663/QĐ-
BNN-KHCN; 
Theo thực tế địa 
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Hệ số thức ăn ≤1,8
Tỷ lệ sống ≥ 55%
Cỡ thu ≤ 5con/kg
Năng suất ≥ 13kg/m3

3 Thời gian nuôi ≤03 tháng

phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10 m2 bể

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 800
Ếch giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

2 Thức ăn kg 234
Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh doanh; 
thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 10 
triệu/100m3

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4

Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

16. MÔ HÌNH NUÔI BA BA TRONG AO/BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Ba ba (cỡ giống 100gr/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 1.000 - 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 - 4.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 2.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≤ 2 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 100 g/con

Hệ số thức ăn ≤ 10 (cá tạp)

Theo thực tế 
địa phương
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Hàm lượng protein (%) ≥ 30%

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≥ 1,2 kg/con

Năng suất ≥ 16 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 15 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT
Hạng mục Đơn vị 

tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 2.000

Ba ba giống cỡ ≥ 100g/con; Ba ba 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 
nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 1.600 Thức ăn cá tạp đảm bảo chất 
lượng.

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
30 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

17. MÔ HÌNH NUÔI ỐC NHỒI (ỐC LÁC/ ỐC BƯƠU ĐEN) TRONG AO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Ốc lác, ốc bươu đen

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 500 - 1.000 m2 Theo thực tế 
địa phương
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Quy mô rộng: trên 1.000 – 
3.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 500 - 1.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≤ 70 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 0,4 g/con

Hệ số thức ăn ≤ 1,85 (thức ăn tự chế biến)

Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≥ 40 g/con

Năng suất ≥19,6 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 5 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT
Hạng mục Đơn vị 

tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 70.000
Ốc giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

2 Thức ăn kg 3.626
Thức ăn tự chế biến gồm các loại 
cám cho cá và các loại rau, củ, quả 
và các phụ phẩm nông nghiệp …

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
20 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.
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18. MÔ HÌNH NUÔI RẮN RI VOI TRONG BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Rắn ri voi (cỡ giống 30 cm/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 1.000 - 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 - 4.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích bể nuôi tối ưu 1.000 – 2.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả 10 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 30 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 4 (cá tươi sống)

Hàm lượng protein (%) ≥ 35%

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu 0.8-1 kg/con

Năng suất ≥ 7 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 12 tháng

Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT
Hạng mục Đơn vị 

tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 10.000

Rắn giống cỡ ≥ 30 cm/con; rắn 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 
nhận theo quy định
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2 Thức ăn kg 5.600 Thức ăn cá tạp đảm bảo chất 
lượng.

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
30 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

19. MÔ HÌNH NUÔI CUA ĐỒNG TRONG AO/BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1  Đối tượng Cua đồng (cỡ giống 12 mm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 5.000 m2

Quy mô rộng: trên 5.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật
Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 5.000m2

Độ sâu mực nước ao nuôi > 1 m
Ao chứa bùn thải ≥ 10% diện tích nuôi
Mật độ thả 20 – 30 con/m2

Quy cỡ giống ≥ 1,2 cm

Hệ số thức ăn ≤ 1.8

Tỷ lệ sống ≥ 50 %

Cỡ thu ≤ 50 con/kg

Năng suất ≥ 3,0 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 4 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Quyết định 
663/QĐ-
BNN-
KHCN; Theo 
thực tế địa 
phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú
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1 Con giống con 300.000

Cua giống: 1mm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc rõ 
ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn kg 5.400 Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
protein 25%

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 10 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

20. MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC BÔNG, CÁ LÓC TRONG AO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá lóc, lóc bông (cỡ giống 8 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 5.000 m2

Quy mô rộng: trên 5.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 5.000m2

Diện tích ao lắng ≥20% diện tích ao nuôi

Ao chứa bùn thải ≥10% diện tích ao nuôi

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≥ 10 con/m2

Quy cỡ giống ≥ 8 cm

Hàm lượng protein (%) ≥ 40%

Hệ số thức ăn ≤ 1.4

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≥ 0.5 kg/con

Năng suất ≥ 35 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 08 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Quyết định 
663/QĐ-
BNN-
KHCN;
Theo thực tế 
địa phương
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Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống Con 100.000

Cá lóc giống: 8-10 cm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc rõ 
ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn Kg 49.000
Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh doanh; 
thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 30 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

21. MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC BÔNG, CÁ LÓC TRONG VÈO/BÈ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá lóc, cá lóc bông (cỡ giống 8 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 10 – 20 m2

Quy mô rộng: trên 20 – 100 m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích vèo tối ưu 10 – 20m2

Mật độ thả 80 – 130 con/m2

Quy cỡ giống ≥8 cm

Hàm lượng protein (%) ≥ 40%

Hệ số thức ăn ≤ 1.4

Tỷ lệ sống ≥ 60%

Cỡ thu ≥ 0.5 kg/con

Năng suất ≥ 39 kg/m2

4 Thời gian nuôi ≤ 08 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Quyết định 
663/QĐ-
BNN-
KHCN;
Theo thực tế 
địa phương
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Định mức giống, vật tư

Tính cho: 100 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống Con 13.000

Cá lóc giống: 8-10 cm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc rõ 
ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn Kg 5.460
Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh doanh; 
thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 10 
triệu/100m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

22. MÔ HÌNH NUÔI CÁ THÁT LÁT TRONG AO/HỒ 

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá thát lát, thát lát cườm (cỡ giống 8 

cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 – 10.000m2

3
Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Ao chứa bùn thải >10% diện tích ao nuôi
Độ sâu ≥ 1,2 m
Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 8 cm/con
Mật độ thả ≤ 10 con/m2

Hàm lượng protein (%) ≥ 25
Hệ số thức ăn ≤ 2,0
Tỷ lệ sống ≥ 60%
Cỡ thu ≤ 2 con/kg
Năng suất ≥ 15 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 10 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; QĐ 
663/QĐ-
BNN-
KHCN; Theo 
thực tế địa 
phương
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Định mức giống, vật tư

Tính cho:10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 100.000

Cá thát lát giống: 8-11 cm/con, 
khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn 
gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2 Thức ăn kg 30.000

Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh 
doanh; thời hạn sử dụng dưới 3 
tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học Mức hỗ trợ ≤ 30 triệu/ha Đảm bảo yêu cầu chất lượng 

theo quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, sục 
khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

23. MÔ HÌNH NUÔI CÁ THÁT LÁT TRONG LỒNG /BÈ

 Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá thát lát, thát lát cườm (cỡ giống 8 

cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 10 – 20 m3

Quy mô rộng: trên 20 – 100m3

3
Chỉ tiêu kỹ thuật

Thể tích lồng/bè tối ưu 20 – 40m3

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 8 cm/con

Mật độ thả  50 con/m3

Hàm lượng protein (%) ≥ 25
Hệ số thức ăn ≤ 2,0
Tỷ lệ sống ≥ 70%
Cỡ thu ≥ 0,2 kg/con
Năng suất ≥ 7 kg/m3

4 Thời gian nuôi ≤ 10 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; QĐ 
663/QĐ-
BNN-
KHCN; Theo 
thực tế địa 
phương
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Định mức giống, vật tư

Tính cho:100 m3

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 5.000

Cá thát lát giống: 8-11 cm/con, 
khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn 
gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2 Thức ăn kg 1.4000

Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh 
doanh; thời hạn sử dụng dưới 3 
tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 10 
triệu/100m3

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, sục 
khí, xô, test kít, ...)

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

24. MÔ HÌNH NUÔI CÁ SẶC RẰN TRONG AO/HỒ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá sặc rằn (cỡ giống 5 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 – 10.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 2.000 m2

Ao chứa bùn thải >10% diện tích ao nuôi

Độ sâu > 1 m

Hệ số thức ăn ≤4
Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Quy cỡ giống (chiều dài) ≥ 5 cm

Mật độ thả ≥ 20 con/m2

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; Theo 
thực tế địa 
phương
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Cỡ thu ≤ 12 con/kg

Năng suất ≥ 10 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 08 tháng

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 200.000

Cá sặc rằn giống: 5,5 cm/con, 
khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn 
gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2 Thức ăn kg 40.000
Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh doanh; 
thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 30 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định.

4
Thiết bị, máy móc, vật tư thiết 
yếu khác (máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

STT Nội dung ĐVT Định 
mức

Ghi chú

1 Thời gian triển khai mô hình tháng 3
2 Bảng giới thiệu điểm, mô hình 

trình diễn chiếc/hộ 1 Cho tất cả các hộ tham gia

3 Hội nghị triển khai
(Áp dụng với MH quy mô rộng)

ngày 1

4 Tập huấn trong mô hình
(Áp dụng với MH quy mô rộng)

ngày 1

5 Hội thảo tổng kết mô hình
(Đại biểu từ 25 - 80 người/cuộc)

ngày 01

Các nội dung chi: tài liệu, 
văn phòng phẩm, vật tư thực 
hành, tiền ăn, nước uống, 
giảng viên, báo cáo viên, 
thuê hội trường, địa điểm tổ 
chức, thiết bị phục vụ,… 
theo Quyết định quy định về 
mức chi hoạt động khuyến 
nông hiện hành
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6 Công cán bộ kỹ thuật
(khảo sát, quan hệ, tổ chức QL, 
hướng dẫn KT, kiểm tra, báo 
cáo…)
+ Quy mô hẹp
+ Quy mô rộng

công
35
50

- Công này thay cho thanh 
toán công tác phí.
- Định mức công = mức 
lương cơ sở/22 ngày

7 Phương tiện đi lại của CB kỹ thuật 
(khảo sát, quan hệ, tổ chức, quản 
lý, hướng dẫn, kỹ thuật, kiểm tra, 
báo cáo…)
+ Quy mô hẹp
+ Quy mô rộng

lần đi lại

26
36

Thanh toán thực tế theo 
Quyết định quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi hội 
nghị hiện hành.

25. MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRÊ VÀNG TRONG AO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá trê vàng (cỡ giống trên 5 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

2 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Ao chứa bùn thải >10% diện tích ao nuôi

Mật độ thả ≥ 15 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài) ≥ 5 cm

Hệ số thức ăn ≤2

Hàm lượng protein (%) ≥30

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Cỡ thu ≤ 6 – 9con/kg

Năng suất ≥ 15 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 05 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2
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STT Hạng mục Đơn vị 
tính Địnhmức Ghi chú

1 Con giống con 150.000

Cá trê vàng giống: 200con/kg, 
khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn gốc 
rõ ràng; có giấy kiểm dịch theo 
quy định.

2 Thức ăn viên kg 30.000
Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh doanh; 
thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học Mức hỗ trợ ≤ 30 triệu/ha Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 

quy định.

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

26. MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRÊ TRONG AO/HỒ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá trê (cỡ giống trên 5 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

2 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Ao chứa bùn thải >10% diện tích ao nuôi

Mật độ thả ≥ 20 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài) ≥ 5 cm

Hệ số thức ăn ≤ 1.8

Hàm lượng protein (%) ≥ 18

Tỷ lệ sống ≥ 60%

Cỡ thu ≥ 0,25 kg/con

Năng suất ≥ 30 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 05 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương
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Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 200.000

Cá trê giống: 3-5 cm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc rõ 
ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn viên kg 45.000
Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh doanh; 
thời hạn sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học Mức hỗ trợ ≤ 30 triệu/ha Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 

quy định.

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

27. MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHẠCH LẤU TRONG AO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá chạch lấu (cỡ giống 8 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Ao chứa bùn thải > 10% diện tích ao nuôi

Mật độ thả ≤ 6 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 8 cm

Hệ số thức ăn ≤ 2,5

Hàm lượng protein (%) ≥ 42

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≤ 5con/kg

Năng suất ≥ 8,4 tấn/ha

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực 
tế địa 
phương
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4 Thời gian nuôi ≤ 10 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Địnhmức Ghi chú

1 Con giống con 60.000
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

2 Thức ăn kg 21.000
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học Mức hỗ trợ ≤ 50 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4

Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

28. MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHẠCH LẤU TRONG VÈO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá chạch lấu (cỡ giống 8 -10 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 10 – 50 m2

Quy mô rộng: trên 50 – 100m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích vèo nuôi tối ưu 10 – 50m2

Mật độ thả ≤ 10 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 10 cm

Hệ số thức ăn ≤ 3,5

Hàm lượng protein (%) ≥ 42

Tỷ lệ sống ≥ 60%

Cỡ thu ≥ 0,3 kg/con

Năng suất ≥ 1,8 kg/m2

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực 
tế địa 
phương
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4 Thời gian nuôi ≤ 10 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 100 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Địnhmức Ghi chú

1 Con giống con 1.000
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2 Thức ăn kg 630
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn sử 
dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 10 
triệu/100m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định

4

Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

29. MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHẠCH LẤU TRONG BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá chạch lấu (cỡ giống 8 -10 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 10 – 50 m2

Quy mô rộng: trên 50 – 100m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích bể nuôi tối ưu 10 – 50m2

Mật độ thả ≤ 35 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 10 cm

Hệ số thức ăn ≤ 3,5

Hàm lượng protein (%) ≥ 42

Tỷ lệ sống ≥ 60%

Cỡ thu ≥ 0,3 kg/con

Năng suất ≥ 6,3 kg/m2

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực 
tế địa 
phương
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4 Thời gian nuôi ≤ 10 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 100 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Địnhmức Ghi chú

1 Con giống con 3.500
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

2 Thức ăn kg 2.205
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 10 
triệu/100m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4

Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

30. MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHẠCH QUẾ TRONG AO, BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá chạch quế  (cỡ giống 4 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích bể nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Mật độ thả ≤ 80 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 4 cm

Hệ số thức ăn ≤ 1.8

Hàm lượng protein (%) ≥ 30

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Cỡ thu ≥ 0,06 kg/con

Năng suất ≥ 38 tấn/ha

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực 
tế địa 
phương
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4 Thời gian nuôi ≤ 6 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Địnhmức Ghi chú

1 Con giống con 800.000
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

2 Thức ăn kg 68.400
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học Mức hỗ trợ ≤ 50 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4

Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

31. MÔ HÌNH NUÔI CÁ RÔ ĐỒNG TRONG AO, BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá rô đồng (cỡ giống 5,5 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 – 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích bể nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Mật độ thả ≤ 50 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 5,5 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 2

Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Cỡ thu ≥ 0,07 kg/con

Năng suất ≥ 28 tấn/ha

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực 
tế địa 
phương
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4 Thời gian nuôi ≤ 5 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Địnhmức Ghi chú

1 Con giống con 500.000
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

2 Thức ăn kg 56.000
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học Mức hỗ trợ ≤ 50 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4

Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

32. NUÔI CÁ TRẮM CỎ TRONG LỒNG, BÈ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá trắm cỏ (cỡ giống 12 cm/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 50 - 100 m3

Quy mô rộng: trên 100 – 300 m3

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 50 - 100m3

Độ sâu ≥ 2 m

Mật độ thả ≥ 20 con/m3

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥12 cm/con

Hệ số thức ăn 1,2 

Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Theo thực tế địa 
phương
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Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≥ 0,6 kg/con

Năng suất ≥ 84 kg/m3

4 Thời gian nuôi ≤ 8 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 100 m3

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 2.000

Cá trắm cỏ giống ≥ 12 cm/con; cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 
nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 1.008

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 25%; Thức ăn nằm trong 
danh mục được phép sản xuất kinh 
doanh Bộ NN; thời hạn sử dụng 
dưới 3 tháng.

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
10 triệu/100 m3

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

33. NUÔI CÁ TRẮM CỎ TRONG AO, HỒ 

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá trắm cỏ (cỡ giống 12 cm/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000-2.000 m2
Theo thực tế 
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Quy mô rộng: trên 2.000 - 4.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 2.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≤ 2 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 12 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 1,2 

Hàm lượng protein (%) ≥ 25%

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≥ 0,6 kg/con

Năng suất ≥ 8,4 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 8 tháng

địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 2.000

Cá giống cỡ ≥ 12 cm/con; Cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy 
chứng nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 1.008

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 25%; Thức ăn nằm 
trong danh mục được phép sản 
xuất kinh doanh Bộ NN; thời 
hạn sử dụng dưới 3 tháng.

3 
Thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh 
học

Mức hỗ trợ không quá 20 
triệu/1.000 m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định
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4

Thiết bị, máy 
móc, vật tư thiết 
yếu khác (máy 
bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

34. NUÔI GHÉP: NUÔI CÁ CHÉP LÀ CHÍNH TRONG AO HỒ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá chép (cỡ giống 4 cm/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 1.000 - 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 - 4.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 2.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≥ 3 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 4 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 1,5 

Hàm lượng protein (%) ≥ 25%

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≥ 0,4 kg/con

Năng suất ≥ 8,4 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 8 tháng

Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú
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1 Con giống con 3.000

Cá giống cỡ ≥ 4 cm/con; Cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy 
chứng nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 1.260

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 35%; Thức ăn nằm 
trong danh mục được phép sản 
xuất kinh doanh Bộ NN; thời 
hạn sử dụng dưới 3 tháng.

3
Thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh 
học

Mức hỗ trợ không quá 20 
triệu/1.000 m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định

4

Thiết bị, máy 
móc, vật tư thiết 
yếu khác (máy 
bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

35. NUÔI CÁ XEN LÚA

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú

1
Đối tượng

Cá giống: chép, rô phi. Trắm cỏ, mè, 
diêu hồng, rô đồng

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 1.000 - 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 – 10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ruộng nuôi tối ưu 5.000 - 10.000m2

Độ sâu mực nước nuôi >1 m

Diện tích ương 500 – 1.000m2

Độ sâu mực nước ương 0,8 - 1m

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN;Quyết 
định 230/QĐ-
BNN-KHCN 
Theo thực tế 
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Ao chứa bùn thải ≥ 10% diện tích ruộng nuôi

Quy cỡ giống ≥13 mm

Mật độ thả ≤ 2 con/m2

Hệ số thức ăn ≤ 1,2

Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Tỷ lệ sống ≥70 %

Cỡ thu 0,6 kg/ con

Năng suất ≥ 8,4 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 09 tháng

địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 2.000

Giống Cá rô phi/ diêu hồng cỡ ≥ 
5g/con; cá chép 10 g/con, trắm 
cỏ 150g/con, cá mè 100g/con. 
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy 
chứng nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 1.008

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 35%; Thức ăn nằm 
trong danh mục được phép sản 
xuất kinh doanh Bộ NN; thời 
hạn sử dụng dưới 3 tháng.

3 
Thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh 
học

Mức hỗ trợ không quá 20 
triệu/1.000 m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định

4
Thiết bị, máy 
móc, vật tư thiết 
yếu khác (máy 

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình
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bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

36. MÔ HÌNH NUÔI CÁ RÔ PHI THÂM CANH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
BIOFLOC

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá rô phi dòng gift, rô phi đơn 
tính

2 Quy mô

Quy mô hẹp: từ 1.000 – 4.000 
m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 
10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật
Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m
Mật độ thả ≤7 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài) ≥7 g/con
Hệ số thức ăn ≤1,3
Hàm lượng protein (%) ≥ 28
Tỷ lệ sống ≥ 70%
Cỡ thu ≤0,8 kg/con
Năng suất ≥ 28 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤6 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Quyết định 
724/QĐ-
BNN-
KHCN;  
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 70.000
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn 
gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn kg 36.400
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn sử 
dụng dưới 3 tháng
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3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 40 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

37. MÔ HÌNH NUÔI CÁ RÔ PHI/ĐIÊU HỒNG THÂM CANH TRONG AO/HỒ

 Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá rô phi, cá điêu hồng

2 Quy mô

Quy mô hẹp: từ 1.000 – 4.000 
m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 
10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật
Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 4.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m
Mật độ thả 5 - 7 con/m2

Quy cỡ giống (chiều dài) ≥ 7 g/con
Hệ số thức ăn ≤ 1,3
Hàm lượng protein (%) ≥ 28
Tỷ lệ sống ≥ 70%
Cỡ thu ≤ 0,5 kg/con
Năng suất ≥ 24 tấn/ha

4 Thời gian nuôi ≤ 6 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Quyết định 
724/QĐ-
BNN-
KHCN;  
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 70.000
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn 
gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn kg 31.200
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn sử 
dụng dưới 3 tháng
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3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 40 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

38. MÔ HÌNH NUÔI CÁ RÔ PHI/ĐIÊU HỒNG TRONG LỒNG, BÈ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá rô phi, điêu hồng

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 10 – 50 m3

Quy mô rộng: trên 50 – 100m3

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích bể nuôi tối ưu 10 – 50m3

Mật độ thả ≤ 100 con/m3

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 6 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 1.8

Hàm lượng protein (%) ≥ 24

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≥ 0,5 kg/con

Năng suất ≥ 35 kg/m3

4 Thời gian nuôi ≤ 6 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực 
tế địa 
phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 100 m3

STT Hạng mục Đơn vị tính Địnhmức Ghi chú

1 Con giống con 10.000
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

2 Thức ăn kg 6.300
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 10 
triệu/100m3

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định
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4

Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

39. MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHÌNH NƯỚC NGỌT TRONG BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá chình  (cỡ giống 100 
gram/con)

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 100 – 200 m2

Quy mô rộng: trên 200 – 400 m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 100 – 200m2

Độ sâu ≥ 1m

Mật độ thả ≤10 con/ m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥100g/con

Hệ số thức ăn ≤10

Hàm lượng protein (%) Thức ăn cá tạp

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≤ 0,8 kg/con

Năng suất ≥ 8 kg/m2

4 Thời gian nuôi ≤ 24 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 100
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn 
gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn kg 800
Thức ăn cá tạp đảm bảo chất lượng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Hỗ trợ ≤ 10 
triệu/100m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định
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4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

40. MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHÌNH NƯỚC NGỌT TRONG LỒNG, BÈ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá chình  (cỡ giống 100 
gram/con) 

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 10 – 50 m3

Quy mô rộng: trên 50 –100 m3

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 10 – 50m3

Độ sâu ≥ 1m

Mật độ thả ≤ 20 con/ m3

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 100g/con

Hệ số thức ăn ≤ 10

Hàm lượng protein (%) Thức ăn cá tạp

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≥ 2 kg/con

Năng suất ≥ 28 kg/m3

4 Thời gian nuôi ≤ 24 tháng

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 200
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn 
gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch theo quy 
định.

2 Thức ăn kg 2.800
Thức ăn cá tạp đảm bảo chất lượng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Hỗ trợ ≤ 10 
triệu/100m2

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định
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4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

41. MÔ HÌNH NUÔI CÁ TAI TƯỢNG TRONG AO ĐẤT

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá tai tượng (cỡ giống 5-10 
cm/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 1.000 – 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 – 
4.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 2.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≤ 5 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 5-10 cm

Hệ số thức ăn ≤ 2,5

Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Tỷ lệ sống ≥ 65%

Cỡ thu ≤ 1 kg/con

Năng suất ≥ 30 tấn/ha
4 Thời gian nuôi ≤ 16 tháng

Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Địnhmức Ghi chú

1 Con giống con 50.000
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm 
dịch theo quy định.

2 Thức ăn kg 75.000
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng
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3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
50 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

42. MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRA THÂM CANH TRONG AO

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá tra giống trên 2 cm/con

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 2.000 – 5.000 m2

Quy mô rộng: trên 5.000 – 10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 2.000 – 5.000m2

Ao chứa bùn thải > 10% tổng diện tích ao nuôi

Độ sâu mực nước ao nuôi ≥ 3 m

Quy cỡ giống (chiều cao thân) ≥2 cm

Mật độ thả ≤ 30 con/m2

Hàm lượng protein (%) ≥ 22

Hệ số thức ăn 1,7

Cỡ thu ≤ 1con/kg

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Năng suất ≥ 240 tấn/ha mặt nước/vụ
4 Thời gian nuôi ≤ 08 tháng

QCVN  02 - 
20: 
2014/BNNP
TNT;
Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 300.000

Cá tra giống: 2 cm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc rõ 
ràng; có giấy kiểm dịch theo 
quy định.

2 Thức ăn kg 408.000 Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh 
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doanh; thời hạn sử dụng dưới 3 
tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 30 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

43. MÔ HÌNH ƯƠNG CÁ TRA GIỐNG
Yêu cầu chung
STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá tra giống

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 1.000 - 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 - 
4.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật
Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 - 2.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m
Mật độ thả 500-700 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) Cá bột 3-5 ngày tuổi
Hệ số thức ăn ≤ 1.1 
Hàm lượng protein (%) ≥ 30
Tỷ lệ sống ≥ 10%
Cỡ thu ≥ 10 g/con
Năng suất ≥ 7 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 3 tháng

Theo thực tế 
địa phương
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 Định mức giống, vật tư
Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 700.000

Giống cá bột 3-5 ngày tuổi. Cá 
khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn 
gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận 
theo quy định

2 Thức ăn kg 770

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 30%; Thức ăn nằm 
trong danh mục được phép sản 
xuất kinh doanh Bộ NN; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng.

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không 
quá 20 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

44. MÔ HÌNH NUÔI CÁ BASA TRONG LỒNG, BÈ

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá basa  (cỡ giống 14 cm/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 100 – 200 m3

Quy mô rộng: trên 200 – 400 m3

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích lồng nuôi tối ưu 100 - 200m3

Độ sâu mực nước lồng bè nuôi 2,5 - 3 m

Quy cỡ giống (chiều cao thân) ≥ 14 cm

Mật độ thả ≤150 con/m3

Hàm lượng protein (%) ≥ 22

Hệ số thức ăn 2,5

Cỡ thu ≥ 0,8 kg/ con

Tỷ lệ sống ≥ 80%

QCVN  02 - 
20: 
2014/BNNP
TNT;

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương
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Năng suất ≥ 100kg/m3

4 Thời gian nuôi ≤12 tháng

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 100 m3

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 15.000

Cá tra giống: 14 cm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc 
rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2 Thức ăn kg 25.000

Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh 
doanh; thời hạn sử dụng dưới 
3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 30 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

45. MÔ HÌNH NUÔI CÁ BÔNG LAU, CÁ TRA BẦN TRONG AO, BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá bông lau, cá tra bần 

2 Quy mô

    Đối với Ao

Quy mô hẹp: từ 1.000-4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

    Đối với bể

QCVN  02 - 
20: 
2014/BNNP
TNT;

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
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Quy mô hẹp: từ 100 – 200 m2

Quy mô rộng: trên 200 – 400 m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 100 - 200m3

Diện tích bể nuôi tối ưu 100 – 200m2

Độ sâu mực nước ao/bể nuôi >1 m

Quy cỡ giống (chiều cao thân) ≥ 2 cm

Mật độ thả 2-4 con/m2

Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Hệ số thức ăn ≤ 2

Cỡ thu ≥ 0,8 kg/ con

Tỷ lệ sống ≥ 60%

Năng suất ≥ 19 tấn/ ha

4 Thời gian nuôi ≤12 tháng

KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 100 m3

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 40.000

Cá tra giống: 2 cm/con, khỏe 
mạnh; có xuất xứ nguồn gốc 
rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2 Thức ăn kg 38.000

Thức ăn nằm trong danh mục 
được phép sản xuất kinh 
doanh; thời hạn sử dụng dưới 
3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế phẩm 
sinh học

Mức hỗ trợ ≤ 30 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định
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4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

46. MÔ HÌNH NUÔI CÁ LĂNG NHA TRONG LỒNG /BÈ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá lăng nha (cỡ giống 15 cm/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 50 - 100 m3

Quy mô rộng: trên 100 – 300 m3

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 50 - 100m3

Độ sâu ≥ 2 m

Mật độ thả ≤20 con/m3

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥15 cm/con

Hệ số thức ăn 2 

Hàm lượng protein (%) ≥ 35

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Cỡ thu ≥ 1,5 kg/con

Năng suất ≥ 24 kg/m3

4 Thời gian nuôi ≤ 11 tháng

Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 100 m3

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú
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1 Con giống con 2.000

Cá lăng nha ≥ 15 cm/con; cá giống 
khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn gốc 
rõ ràng, có giấy chứng nhận theo 
quy định

2 Thức ăn kg 4.800

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 35%; Thức ăn nằm trong 
danh mục được phép sản xuất kinh 
doanh Bộ NN; thời hạn sử dụng 
dưới 3 tháng.

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
10 triệu/100 m3

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

47. MÔ HÌNH NUÔI CÁ NHEO MỸ TRONG LỒNG BÈ/ AO, VÈO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá nheo mỹ

2 Quy mô

 Đối với Lồng/ bè

Quy mô hẹp: từ 50 - 100 m3

Quy mô rộng: trên 100 – 300 m3

Đối với ao, vèo

  Quy mô hẹp: từ 1.000 - 4.000 m2

  Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích lồng bè nuôi tối ưu 50 - 100m3

Diện tích ao nuôi tối ưu 500 - 1.000m2

Theo thực 
tế địa 
phương
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Độ sâu ≥ 2 m

Mật độ thả ≤ 10 con/m3

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥10 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 2 

Hàm lượng protein (%) ≥ 30

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Cỡ thu ≥ 1,5 kg/con

Năng suất ≥ 12 kg/m3

4 Thời gian nuôi ≤ 11 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 100 m3

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 1.000

Cá Lăng nha ≥ 15 cm/con; cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 
nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 2.400

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 35%; Thức ăn nằm trong 
danh mục được phép sản xuất kinh 
doanh Bộ NN; thời hạn sử dụng 
dưới 3 tháng.

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
10 triệu/100 m3

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

48. MÔ HÌNH NUÔI CÁ BỐNG TƯỢNG TRONG AO/ BỂ
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Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá bống tượng (cỡ giống 10 
cm/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 100 - 200 m3

Quy mô rộng: trên 200 – 500m3

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 100 – 200m3

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≤ 30 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 10 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 9 (cá tạp)

Hàm lượng protein (%) ≥ 30%

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu ≥ 0,4 kg/con

Năng suất ≥ 8 kg/ m3

4 Thời gian nuôi ≤ 10 tháng

Theo thực tế địa 
phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 100 m3

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Địnhmức Ghi chú

1 Con giống con 3.000

Cá giống cỡ ≥ 10 cm/con; Cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 
nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 7.200 Thức ăn cá tạp đảm bảo chất 
lượng.



56

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
10 triệu/100 m3

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

49. MÔ HÌNH NUÔI CÁ HÔ TRONG AO ĐẤT

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá hô (cỡ giống 10 cm/con)

2 Quy mô

Quy mô hẹp: từ 1.000 - 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 – 
4.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 2.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≤ 1 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 10 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 2 

Hàm lượng protein (%) ≥ 22%

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Cỡ thu ≥ 1,5 kg/con

Năng suất ≥ 12 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 18 tháng

Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2
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STT
Hạng mục Đơn vị 

tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 1.000

Cá hô giống cỡ ≥ 10 cm/con; Cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 
nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 2.400

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 22%; Thức ăn nằm trong 
danh mục được phép sản xuất kinh 
doanh Bộ NN; thời hạn sử dụng 
dưới 3 tháng.

3
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

50. MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHIM TRẮNG TRONG AO, HỒ
Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá chim trắng (cỡ giống 4 cm/con)

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 1.000 - 2.000 m2

Quy mô rộng: trên 2.000 - 4.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 – 2.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≥ 2 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 4 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 1,8 

Hàm lượng protein (%) ≥ 25%

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Theo thực tế 
địa phương
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Cỡ thu ≥ 1 kg/con

Năng suất ≥ 16 tấn/ha/vụ

4 Thời gian nuôi ≤ 8 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 2.000

Cá giống cỡ ≥ 4 cm/con; Cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy 
chứng nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 2.880

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 35%; Thức ăn nằm 
trong danh mục được phép sản 
xuất kinh doanh Bộ NN; thời 
hạn sử dụng dưới 3 tháng.

3 
Thuốc, hóa chất, 
chế phẩm sinh 
học

Mức hỗ trợ không quá 20 
triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng 
theo quy định

4

Thiết bị, máy 
móc, vật tư thiết 
yếu khác (máy 
bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

51. MÔ HÌNH NUÔI CÁ HEO NƯỚC NGỌT TRONG AO

 Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá heo nước ngọt

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 500-1.000 m2

Quy mô rộng: trên 1.000 – 
3.000m2

Theo thực tế 
địa phương



59

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 500 - 1.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≤ 20 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 5cm/con

Hệ số thức ăn 2 

Hàm lượng protein (%) ≥ 30

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Cỡ thu ≤ 20 con/kg

Năng suất ≥16 tấn/ha
4 Thời gian nuôi ≤ 10 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 20.000
Giống 250con/kg. Cá khỏe mạnh; 
có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có 
giấy chứng nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 3.200

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 30%; Thức ăn nằm trong 
danh mục được phép sản xuất kinh 
doanh Bộ NN; thời hạn sử dụng 
dưới 3 tháng.

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
20 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

 52. MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHỐT TRONG AO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá chốt
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2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 500-1.000 m2

Quy mô rộng: trên 1.000 – 
3.000m2

3 Chỉ tiêu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 500 - 1.000m2

Độ sâu ≥ 1,5 m

Mật độ thả ≤ 50 con/m2

Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 2 cm/con

Hệ số thức ăn ≤ 2 

Hàm lượng protein (%) ≥ 35

Tỷ lệ sống ≥ 80%

Cỡ thu ≤ 20-30 con/ kg

Năng suất ≥ 9 tấn/ha
4 Thời gian nuôi ≤ 10 tháng

Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 50.000
Giống 250con/kg. Cá khỏe mạnh; 
có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng, có 
giấy chứng nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 1.800

Thức ăn công nghiệp hàm lượng 
Protein ≥ 35%; Thức ăn nằm trong 
danh mục được phép sản xuất kinh 
doanh Bộ NN; thời hạn sử dụng 
dưới 3 tháng.

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
20 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

53. MÔ HÌNH NUÔI CÁ DĨA THƯƠNG PHẨM, SINH SẢN TRONG BỂ

 Yêu cầu chung
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STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá dĩa

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 20 – 100 m3

Quy mô rộng: trên 100 – 500m3

3 Yêu cầu kỹ thuật

Thể tích bể nuôi tối ưu 20m3

Nhiệt độ 26-28oC

Oxy ≥ 6mg/lít

pH 6.5 – 6.8

Mật độ thả 400 con/m3(nuôi thương phẩm)
5 cặp bố mẹ/m3( sinh sản)

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥1cm/con (nuôi thương phẩm)
≥ 8cm/con (nuôi sinh sản)

Thức ăn Trùn chỉ, Tim bò

Tỷ lệ sống ≥ 50%

Cỡ thu 6 – 8 cm/con (nuôi thương phẩm)
1 – 1,5 cm (nuôi sinh sản)

Năng suất 200con/m3(nuôi thương phẩm)
800 con/cá mẹ /năm (nuôi sinh sản)

4 Thời gian nuôi 09 tháng (nuôi thương phẩm)
≤ 12 tháng( nuôi sinh sản)

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 20 m3

STT Hạng mục Đơn vị tính Địnhmức Ghi chú

Giống thương phẩm con 8.000

1

Giống nuôi sinh sản cặp 100

Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; 

2 Bể kiếng cái 70
Dài 1,2m, ngang 0,6m; cao 0,6 m, 
độ dày kiếng ≥ 5mm( sức chứa 150 
lít/bể, 4  van /bể)

3 Khung đỡ bể cái 25 02 bể /khung

4 Máy bơm cái 01
Động cơ 1 – 1,5 HP



62

5 Thiết bị oxy đáy hệ thống 01
01 dàn oxy /2 vòi/ 1 bể kiếng

6 Bộ KIT kiểm tra môi 
trường oxy, pH bộ 01

Kiểm tra các yếu tố môi trường oxy 
,pH

7 Thiết bị sưởi bộ 50
ổn định nhiệt độ hồ nuôi (01 bộ/bể)

8

Thiết bị, máy móc, 
vật tư thiết yếu khác 
(máy bơm, sục khí, 
xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

54. NUÔI CÁ VÀNG TRONG AO, GIAI, VÈO

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá vàng  

2 Quy mô

    Đối với Ao

Quy mô hẹp: từ 200 - 1.000 m2

Quy mô rộng: trên 1.000 – 4.000m2

    Đối với vèo

Quy mô hẹp: từ 10 - 20 m2

Quy mô rộng: trên 20 – 100m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 200 - 1.000m2

Diện tích giai,vèo nuôi tối ưu 10 – 20m2

Độ sâu mực nước ao giai vèo 
nuôi >2 m

Quy cỡ giống (chiều cao thân) ≥ 0,5 cm/con

Mật độ thả 400 con/m2

Hàm lượng protein (%) > 40 (Trùn chỉ, thịt bò)

QCVN  02 - 
20: 
2014/BNNP
TNT;

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương
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Hệ số thức ăn ≤ 4

Cỡ thu ≥ 0,02 kg/ con

Tỷ lệ sống ≥ 50%

Năng suất ≥ 4 tấn/ ha

4 Thời gian nuôi 6-12 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT
Hạng mục Đơn vị 

tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 400.000

Cá vàng giống cỡ ≥ 0,5 cm/con; cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 
nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 1.600 Trùn chỉ, thịt bò.

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
30 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

55. MÔ HÌNH NUÔI CÁ ÔNG TIÊN TRONG BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá ông tiên

2 Quy mô
Quy mô hẹp: từ 10 - 20 m2

Quy mô rộng: trên 20 – 100m2

Quyết định 
3276/QĐ-BNN-
KHCN; Theo 
thực tế địa 
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3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ≥10 m2

Độ sâu ≥ 0,4 m

Mật độ thả 50 con/m2

Hệ số thức ăn ≤ 4

Hàm lượng protein (%) ≥ 35

Tỷ lệ sống ≥ 50%

Quy cỡ giống (chiều dài thân)≥ 0,5cm/con

Cỡ thu ≥ 0,01kg/con

Năng suất ≥ 0,25 kg/m2

4 Thời gian nuôi 9 tháng

phương

Định mức giống, vật tư

Tính cho: 10 m2 bể

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1

Con giống Con 500

 Cá ông tiên giống: 10cm/con, 
khỏe mạnh; có xuất xứ nguồn gốc 
rõ ràng; có giấy kiểm dịch theo 
quy định.

2
Thức ăn Kg 10

Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học Mức hỗ trợ ≤ 20 triệu/ha Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 

quy định.

4 Thiết bị, máy móc, vật 
tư thiết yếu khác (máy 
bơm, sục khí, xô, test 
kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.
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56. NUÔI CÁ CHÉP NHẬT TRONG AO, BỂ

Yêu cầu chung

STT Các chi tiêu Yêu cầu Ghi chú

1 Đối tượng Cá chép nhật 

2 Quy mô

    Đối với Ao

Quy mô hẹp: từ 1.000 - 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

    Đối với  bể

Quy mô hẹp: từ10-20 m2

Quy mô rộng: trên 20 – 100 m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000- 2.000 m2

Diện tích bể nuôi tối ưu 10 – 20 m2

Độ sâu mực nước
Ao nuôi >2 m

Bể nuôi ≥ 0,4 m

Quy cỡ giống (chiều cao thân) ≥ 0,5 cm/con

Mật độ thả 60 con/m2

Hàm lượng protein (%) ≥ 25

Hệ số thức ăn ≤ 2

Cỡ thu ≥ 0,06 kg/ con

Tỷ lệ sống ≥ 50%

Năng suất ≥ 18 tấn/ ha

4 Thời gian nuôi 4 - 6 tháng

QCVN  02 - 
20: 
2014/BNNP
TNT;

Quyết định 
3276/QĐ-
BNN-
KHCN; 
Theo thực tế 
địa phương

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2
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STT
Hạng mục Đơn vị 

tính Định mức Ghi chú

1 Con giống con 60.000

Cá vàng giống cỡ ≥ 0,5 cm/con; cá 
giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng 
nhận theo quy định

2 Thức ăn kg 3.600
Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn 
sử dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
20 triệu/ha

Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

57. MÔ HÌNH NUÔI CÁ PHÁT TÀI TRONG AO

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1  Đối tượng Cá phát tài

2  Quy mô
Quy mô hẹp: từ 200 - 1.000 m2

Quy mô rộng: trên 1.000 – 4.000m2

3  Yêu cầu kỹ thuật

 Diện tích ao nuôi tối ưu 200 - 1.000m2

 Độ sâu ≥ 1,5 m

 Mật độ thả 10 con/m2

 Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 0,4 g/con

 Hệ số thức ăn 2

 Hàm lượng protein (%) ≥ 25

 Theo thực tế địa 
phương
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 Tỷ lệ sống ≥ 70%

 Cỡ thu ≥ 0,2 kg/con

 Năng suất ≥  14 tấn/ha

4  Thời gian nuôi ≥ 12 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1  Con giống con 10.000
 cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2  Thức ăn kg 2.800
 Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn sử 
dụng dưới 3 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
20 triệu/ha

 Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

58.  MÔ HÌNH NUÔI TRAI NƯỚC NGỌT: NUÔI LẤY NGỌC CUNG CẤP THỊ 
TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú

1  Đối tượng  Trai nước ngọt

2  Quy mô

Quy mô hẹp: từ 1.000 - 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 
10.000m2

 Theo thực tế địa 
phương
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3  Yêu cầu kỹ thuật

 Diện tích ao nuôi tối ưu 1.000 - 2.000m2

 Độ sâu ≥ 1,5 m

 Mật độ thả 2,5 con/m2

 Quy cỡ giống (trọng lượng) ≥ 300 g/con

 Tỷ lệ sống ≥ 80%

 Sản lượng ngọc   1 viên ngọc/con

4  Thời gian nuôi ≥ 12 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1  Con giống con 2.500
 Trai nguyên liệu đã được cấy ngọc cỡ 
≥ 300 gr/con; chất lượng đảm bảo, 
khỏe mạnh, nguồn gốc rõ ràng.

2  Thức ăn  Thức ăn  tự nhiên

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
20 triệu/ha

 Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy 
định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Ghi chú: 
- FCR: Hệ số chuyển hóa thức ăn
- Thức ăn = Số lượng con giống x tỷ lệ sống x cỡ thu hoạch x FCR.

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

59.  MÔ HÌNH NUÔI CÁ ÔNG TIÊN SINH SẢN 
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Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Cá ông tiên

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 200 -1.000 m2

Quy mô rộng: trên 1.000 – 10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

 Diện tích ao nuôi tối ưu 200 - 500m2

Mật độ thả 50 cặp /100 m2

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 8 cm/con 

Thức ăn Cá bố mẹ:  1g/con/ngày
Cá con: 7,2 kg /1.000 con

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu 2 cm /con

Sản lượng cá bột 800 con/cá mẹ

4 Thời gian nuôi 12 tháng( nuôi sinh sản)

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 200 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1  Cá bố mẹ con 100
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2 Máy bơm cái 01
Động cơ 1 – 1,5 HP

3 Bộ KIT kiểm tra môi 
trường oxy, pH bộ 01

Kiểm tra các yếu tố môi trường oxy 
,pH

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

60. MÔ HÌNH NUÔI SINH SẢN: NHÓM CÁ ĐẺ CON (HỒNG KIM, BÌNH 
TÍCH/TRÂN CHÂU/MOLLY, BẢY MÀU, HÒA LAN/HẠT LỰU): NUÔI SINH 
SẢN - THƯƠNG PHẨM
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Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1 Đối tượng Hồng kim, bình tích / trân châu/ molly, 

bảy màu, hòa lan, hạt lựu

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 1.000 - 4.000 m2

Quy mô rộng: trên 4.000 – 10.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

 Diện tích ao nuôi tối ưu Quy mô hẹp: từ 200 - 1.000 m2

Quy mô rộng: trên 1.000 – 10.000m2

Mật độ thả 6 đực và 24 cái/100m2

Quy cỡ giống (chiều dài thân) ≥ 2,5cm/con 
Thức ăn (Trùn chỉ, bo bo, cám 
gạo)

Cá bố mẹ:  1g/con/ngày
Cá con: 7,2 kg /1.000 con

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu 2 cm /con

Sản lượng cá thu hoạch > 200 con/cá mẹ / 4 lứa

4 Thời gian nuôi ≤ 9 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 1.000 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1  Cá bố mẹ con 300
 cá bố mẹ khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2 Thức ăn kg

6,3 kg (cá 
bố mẹ)

241,9 kg (cá 
con)

Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn sử 
dụng dưới 3 tháng, thời gian nuôi vỗ 
cá bố mẹ 1 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
20 triệu/ha

 Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Ghi chú: Thức ăn = Số lượng con giống x tỷ lệ sống x thời gian nuôi x định mức thức 
ăn

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

61. MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM- SINH SẢN CÁ XIÊM
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Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi chú
1  Đối tượng Cá xiêm

2  Quy mô Quy mô hẹp: từ 200 -1.000 m2

Quy mô rộng: trên 1.000 – 10.000m2

3  Chỉ tiêu kỹ thuật
 Diện tích ao nuôi tối ưu 200 - 500m2

 Độ sâu ≥ 1,5 m
 Mật độ thả cá bố mẹ 30 cặp/100m2

 Mật độ ương 1.000 – 1.500 cá bột/m2

 Quy cỡ giống bố mẹ ≥ 2,5 cm/con

 Định mức thức ăn  Cá bố mẹ:  2g/con/ngày
 Cá con: 7,2 kg /1.000 con

 Thức ăn  Bo bo, trùn chỉ, cung quăng
 Tỷ lệ sống ≥ 70%
 Cỡ thu ≥ 2cm/con

 Theo thực tế địa 
phương

≥  500 con xiêm thường

 Sản lượng cá thương phẩm

≥  200 con xiêm phướng

Con / cá mẹ/2 chu 
kỳ (bố mẹ tối đa 3 
lần sinh sản) tỉ lệ 
sinh sản ≥ 90 %; 
Cá thương phẩm > 
2 cm/con

4  Thời gian nuôi ≤ 6 tháng

Định mức giống, vật tư
Đơn vị tính: 200 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1  Con bố mẹ con 60
 cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2  Thức ăn kg

2,52 kg (cá 
bố mẹ)

 105 kg (cá 
con)

 Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn sử 
dụng dưới 3 tháng, thời gian nuôi vỗ 
cá bố mẹ 1 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
20 triệu/ha

 Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Ghi chú: Thức ăn = Số lượng con giống x tỷ lệ sống x thời gian nuôi x định mức thức 
ăn

Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.
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62. MÔ HÌNH NUÔI SINH SẢN CÁ TỨ VÂN, HỒNG NHUNG VÀ MỘT SỐ 
LOÀI CÓ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC TƯƠNG TỰ

Yêu cầu chung

STT Các chỉ tiêu Yêu cầu Ghi 
chú

1 Đối tượng Cá tứ vân, hồng nhung ….

2 Quy mô Quy mô hẹp: từ 200 -1.000 m2

Quy mô rộng: trên 1.000m2 – 4.000m2

3 Yêu cầu kỹ thuật

 Diện tích ao nuôi tối ưu 200 - 500m2

Mật độ thả cá bột 30 cặp/100m2

Quy cỡ giống (chiều dài thân) 0,5 - 1 cm/con

Thức ăn ≥35%

Định mức thức ăn Cá bố mẹ:  0,13g/con/ngày
 Cá con: 7,2 kg /1.000 con

Tỷ lệ sống ≥ 70%

Cỡ thu 2 cm /con

Sản lượng ≥ 175 con/m2/chu kỳ

4 Thời gian nuôi ≤ 4 tháng

Định mức giống, vật tư

Đơn vị tính: 200 m2

STT Hạng mục Đơn vị 
tính Định mức Ghi chú

1  Cá bố mẹ con 60
Cá giống khỏe mạnh; có xuất xứ 
nguồn gốc rõ ràng; có giấy kiểm dịch 
theo quy định.

2 Thức ăn kg

5 kg (cá bố 
mẹ)

52,9 kg (cá 
con)

Thức ăn nằm trong danh mục được 
phép sản xuất kinh doanh; thời hạn sử 
dụng dưới 3 tháng, thời gian nuôi vỗ 
cá bố mẹ 1 tháng

3 Thuốc, hóa chất, chế 
phẩm sinh học

Mức hỗ trợ không quá 
20 triệu/ha

 Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo 
quy định

4
Thiết bị, máy móc, vật tư 
thiết yếu khác (máy bơm, 
sục khí, xô, test kít, ...)

Phù hợp với quy trình kỹ thuật, quy mô mô hình

Ghi chú: Thức ăn = Số lượng con giống x tỷ lệ sống x thời gian nuôi x định mức thức 
ăn
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Định mức triển khai mô hình: áp dụng theo Phần II của phụ lục này.

II. ĐỊNH MỨC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH

STT Nội dung ĐVT Định 
mức

Ghi chú

1 Thời gian triển khai mô hình tháng ≥ 3 Tùy mô hình
2 Bảng giới thiệu điểm, mô hình 

trình diễn chiếc/hộ 1 Cho tất cả các hộ tham gia

3 Hội nghị triển khai
(Áp dụng với MH quy mô rộng)

ngày 1

4 Tập huấn trong mô hình
(Áp dụng với MH quy mô rộng)

ngày 1

5 Hội thảo tổng kết mô hình
(Đại biểu từ 25 - 80 người/cuộc)

ngày 01

Các nội dung chi: tài liệu, 
văn phòng phẩm, vật tư thực 
hành, tiền ăn, nước uống, 
giảng viên, báo cáo viên, 
thuê hội trường, địa điểm tổ 
chức, thiết bị phục vụ,… 
theo Quyết định quy định về 
mức chi hoạt động khuyến 
nông hiện hành

6 Công cán bộ kỹ thuật
(khảo sát, quan hệ, tổ chức QL, 
hướng dẫn KT, kiểm tra, báo 
cáo…)
+ Quy mô hẹp
+ Quy mô rộng

công
35
50

- Công này thay cho thanh 
toán công tác phí.
- Định mức công = mức 
lương cơ sở/22 ngày

7 Phương tiện đi lại của CB kỹ thuật 
(khảo sát, quan hệ, tổ chức, quản 
lý, hướng dẫn, kỹ thuật, kiểm tra, 
báo cáo…)
+ Quy mô hẹp
+ Quy mô rộng

lần đi lại

26
36

Thanh toán thực tế theo 
Quyết định quy định chế độ 
công tác phí, chế độ chi hội 
nghị hiện hành.

Ghi chú: Các mô hình quy mô hẹp chỉ thực hiện trên 1 hộ. Mô hình quy mô rộng thực 
hiện trên nhóm nông hộ
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